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Tổng 2021 2022 2023 2024 2025

0 TỔNG 0 0 0 6.500.685 1.349.526 1.331.474 1.409.380 1.195.230 1.215.075

Phần I
VỐN ĐIỀU TIẾT ĐỂ NGÂN 
SÁCH CẤP XÃ ĐỂ LẠI CHO 
ĐẦU TƯ

0 0 0 851.382 148.700 175.101 172.332 179.509 175.740

Phần II
VỐN ĐỂ LẠI NGÂN SÁCH 
HUYỆN ĐỂ ĐẦU TƯ

117 6.230.938 0 25.638 5.649.303 1.200.826 1.156.373 1.237.048 1.015.721 1.039.335

A
CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 
KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY 
DỰNG

2 28.500 28.500 12.000 12.500 4.000 0 0

B
DỰ ÁN CÓ CẤU PHẦN XÂY 
DỰNG

115 6.003.322 773.971 25.638 5.421.687 1.188.826 1.143.873 1.233.048 1.015.721 840.219

a VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 0 0 0 7.801 115.282 54.931 18.699 20.542 15.202 5.908

b VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 5.880.239 773.971 17.837 5.306.405 1.133.896 1.125.174 1.212.505 1.000.519 834.311

I
CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 
2016-2020 SANG

773.971 773.971 0 773.971 573.971 200.000 0 0 0

II
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI GIAI 
ĐOẠN 2021-2025

115 5.106.268 0 17.837 4.532.435 559.925 925.174 1.212.505 1.000.519 834.311

II.1 DỰ ÁN GIAO THÔNG 17 1.341.000 0 0 1.098.813 119.717 224.316 339.666 274.914 140.200

II.2 Y TẾ 7 33.500 0 200 32.015 5.000 5.532 0 16.370 5.113

II.3
CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, CÂY 
XANH, THỂ DỤC THỂ THAO

3 169.000 0 500 165.326 42.500 46.223 35.983 18.000 22.620

II.4 HẠ TẦNG KỸ THUẬT 5 54.000 0 1.766 52.234 2.000 5.000 7.756 7.704 29.774

II.5
CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, 
AN NINH

1 38.000 0 983 36.744 12.000 10.000 14.744 0 0

II.6 TRỤ SỞ CƠ QUAN 7 137.000 0 1.725 131.579 20.000 36.000 61.246 14.333 0
II.7 CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC 27 336.467 0 10.609 313.477 33.500 68.801 43.928 97.874 69.373
II.8 CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH 5 129.800 0 1.000 125.722 23.000 28.595 25.231 20.000 28.895

Lũy kể vốn bố 
trí từ khởi công 

đến hết năm 
2020

Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-25

Vốn ngân sách huyện
Số dự án 

đầu tư

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /12/2020 của UBND huyện)

STT Tên công trình
Tổng vốn 

đầu tư

Ước khối 
lượng hoàn 

thành 
31/12/2020

Đơn vị: Triệu đồng
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II.9 HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP 2            53.000                   -                          913             51.146 1500 1219,551 0 20000 28426,31

II.10
GPMB ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA 
BÀN HUYỆN 

41 2.814.501 0 140 2.525.380 300.708 499.488 683.950 531.325 509.909

NĂM 2021 17 930.100 2.879 905.525 300.708 250.208 354.609 0 0
NĂM 2022 11 679.001 661.106 0 249.280 165.001 246.825 0
NĂM 2023 6 535.400 522.158 0 0 164.340 150.000 207.818
Năm 2024 4 420.000 328.000 0 0 0 134.500 193.500
Năm 2025 3 250.000 108.591 0 0 0 0 108.591

C
VỐN DỰ PHÒNG 5% ĐẦU TƯ 
MỚI (Ngân sách huyện)

199.116 0 0 199.116 0 0 0 0 199.116
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